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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em có ý thức tốt trong việc hoàn thành nhiệm vụ được 
phân công. Kỹ năng làm việc nhóm và tự quản của em có 
nhiều tiến bộ. Em cần tiếp tục rèn luyện tính kiên trì để 
đạt kết quả cao hơn.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Các đơn vị đo thời gian 

 Mức 3 Luyện tập về biện pháp điệp từ, điệp ngữ; Dấu gạch ngang; 
MRVT: Đất nước  Mức 3 Cộng, trừ số đo thời gian

 Mức 3 Luyện tập nói về: một di tích hoặc danh lam thắng cảnh, 
cuộc sống thanh bình  Mức 3 Nhân, chia số đo thời gian

 Mức 2 Tìm ý, Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một 
sự việc  Mức 3 Vận tốc

 Mức 2 Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu 
chuyện  Mức 3 Quãng đường; Thời gian

 Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Điểm KTGK2: 9
Em đọc hiểu được nội dung văn bản, nhận biết được biện pháp điệp 
từ, điệp ngữ. Em cần tích cực trau dồi vốn từ và kĩ năng tìm ý để các 
đoạn văn, đặc biệt là bài văn tả người trở nên mạch lạc, giàu cảm xúc 
và đầy đủ ý hơn.

Điểm KTGK2: 10
Em nắm được các kiến thức về đơn vị đo thời gian, thực hiện được 
các phép tính và giải các bài toán về vận tốc, quãng đường, thời gian. 
Em cần trình bày bài làm sạch đẹp hơn.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA
 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 2  Mức 3  Các giai đoạn phát triển của con người

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì

Em ghi nhớ tốt các từ vựng đã học, kỹ năng nghe tốt và tự tin khi nói 
tiếng Anh. Em rất tích cực tham gia các trò chơi tương tác. Em cần 
cẩn thận hơn khi làm bài đọc để tránh nhầm lẫn và nhớ kiểm tra kỹ 
dấu câu sau khi hoàn thành bài.

 Mức 3 Phòng tránh bị xâm hại

 Mức 3 Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; Vương quốc 
Cam-pu-chia

 Mức 3 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

 Mức 3 Các châu lục và đại dương trên thế giới

Em hiểu các nội dung về sự phát triển của con người, chăm sóc sức 
khỏe tuổi dậy thì và bảo vệ bản thân. Em nắm được kiến thức về 
ASEAN, Lào, Cam-pu-chia và thế giới. Em cần phát huy kĩ năng ghi 
nhớ và trình bày.

SCIENCE Mức 3

Ro has been a great participant in class. He often shares his answers 
and volunteers to answer more difficult questions in front of his 
peers. He understands forces and can complete force diagrams well. 
He can discuss magnetism in great detail. Keep up the good work. CÔNG NGHỆ / MAKERSPACE Mức 3

Em hiểu được biến là nơi lưu trữ giá trị có thể thay đổi trong khi 
chương trình chạy. Em biết dùng biến để theo dõi điểm số của nhân 
vật.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2

Em nhận diện rất tốt các lỗi giao tiếp (bloopers) và biết cách sử dụng 
lời nói khích lệ (boosters) hiệu quả với bạn bè. Em đang cho thấy sự 
tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng lắng nghe tích cực và luôn hào hứng 
tham gia đóng vai tình huống. Em hãy tiếp tục phát huy.

TIN HỌC Mức 3

Em nắm vững các bước thiết kế một bài trình chiếu trên Canva. Em 
bước đầu biết cách chọn một mẫu ảnh ghép đơn giản cho bài tập 
của mình và tải được sản phẩm về máy tính.

BƠI - LẶN Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em thực hiện được kỹ thuật bơi ếch 20m, nín thở được 10 giây. Em 
có tinh thần học tập tốt, nỗ lực cải thiện kỹ thuật qua từng buổi. Em 
có tiến bộ trong tập luyện.

Em ngoan và lễ phép. Em hát được lời ca bài hát. Em cần chú ý hát 
to rõ lời ca bài hát.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3

Em luôn ngoan ngoãn và thực hiện chính xác các khẩu lệnh của giáo 
viên. Em đã tiến bộ về tính kỷ luật cá nhân. Em nên duy trì, phát huy 
nhiều hơn nữa.

Em chủ động tham gia bài học và làm việc hợp tác tốt với nhóm.
Tranh có bố cục hợp lý, thể hiện được chủ đề rõ ràng. Em cần luyện 
kỹ năng vẽ dáng người.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện hoàn thiện tốt các kỹ thuật bắt ngã đòn đã học. Em 
luôn kỷ luật và tích cực tập luyện. Em cố gắng luyện tập thêm kỹ 
thuật đá vòng cầu chân sau nhiều hơn chú ý tập đá cao hơn em nhé.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng
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